
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thửa đất số 776, tờ bản đồ số 14, đường Liên Huyện, Tổ 1, Khu phố Mỹ Hiệp, 
Phường Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

10.000.000.000 VNĐ

10/01/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y DƯỢC SÀI GÒN NAM BÌNH 
DƯƠNG

3703029329

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

3. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Bán buôn củi, mùn cưa, dăm bào, gỗ vụn

4661

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669

5. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa

8620(Chính)

6. Bán buôn tổng hợp 4690

7. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

8. Thu gom rác thải không độc hại
(không hoạt động tại trụ sở)

3811

9. Thu gom rác thải độc hại
Thu gom rác thải y tế, thu gom rác thải độc hại khác (không 
hoạt động tại trụ sở)

3812

10. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 
DƯỢC SÀI GÒN NAM BÌNH DƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SAI GON NAM BINH DUONG MEDICAL 
AND PHARMACEUTICAL CLINIC COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0906560682
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 VŨ NGỌC 
QUÝ

Việt 
Nam

3.000.000.000 30,000 036079009531

2 TRẦN VĂN 
NGUYÊN

Việt 
Nam

23/44 Hoàng Thị 
Loan, Tổ 7, Khu vực 
4, Phường An Tây, 
Thành phố Huế, Tỉnh 
Thừa Thiên Huế, Việt 
Nam

4.500.000.000 45,000 191572117

3 NGUYỄN 
VĂN MONG

Việt 
Nam

2.500.000.000 25,000 025450161

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       191572117
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 23/44 Hoàng Thị Loan, Tổ 7, Khu vực 4, Phường An Tây, Thành 
phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thửa đất số 776, tờ bản đồ số 14, đường Liên Huyện, Tổ 1, Khu phố 
Mỹ Hiệp, Phường Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VĂN NGUYÊN Nam

15/10/1975 Kinh Việt Nam

29/08/2016 Công an  tỉnh Thừa Thiên Huế

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch HĐTV kiêm Giám  đốcChức danh:
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